PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 – HÓA HỌC 10

(TỪ 13/4/2020 ĐẾN 18/4/2020)

CHỦ ĐỀ: OXI - OZON

Phần I. Trắc nghiệm.

Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm VIA là

        A. ns2np4.
     B. ns2np3.
   C. ns2np5.
 D. ns2np6.

Câu 2: Nguyên tử oxi (Z = 8) có cấu hình electron là

A. 1s22s22p6.

B. 1s22s22p63s1.
C. 1s22s22p5.

D. 1s22s22p4.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là không đúng với oxi ở điều kiện thường ? 

A. là chất khí, không màu.


B. không mùi, không vị.



C. hơi nặng hơn không khí.


D. tan rất nhiều trong nước.

Câu 4: X2 là chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí. X2 là khí nào trong các khí sau :
       A. Nitơ.
    B. Oxi.
 C. Clo.
D. Agon.

Câu 5: Oxi không tác dụng được với chất nào sau đây?
A. H2.


B. C.


C. Fe.


   D. Cl2.

Câu 6: Trong điều kiện thích hợp, oxi tác dụng được với

A. Pt.


B. Au.


C. Br2.


   D. CO.

Câu 7: Trong điều kiện thường, phân tử oxi có

A. 1 nguyên tử.
B. 3 nguyên tử.
C. 4 nguyên tử.
   D. 2 nguyên tử.

Câu 8: Trong hợp chất OF2 số oxi hoá của oxi là

       A. -2.
    B. +2.
 C. -4.
 D. +4.

Câu 9: Chọn câu phát biểu đúng:

A. Trong hầu hết các hợp chất, oxi có số oxi hóa là -2.

B. Oxi chỉ có số oxi hoá là 0 và -2.

C. Tính chất hóa học cơ bản của oxi là tính khử mạnh.

D. Oxi có 2 dạng thù hình là 17O và 16O.

Câu 10: Hỗn hợp khí nào sau đây có thể tồn tại ở bất kì điều kiện nào ?


      A. H2 và O2. 
B. Cl2 và O2.                 C. N2 và O2.                    D. Cl2 và H2.

Câu 11: Chỉ ra nội dung sai
A. Nguyên tử oxi có độ âm điện lớn (3,44), chỉ kém flo (3,98).

B. Oxi là nguyên tố phi kim hoạt động hoá học, có tính oxi hoá mạnh.

C. Oxi tác dụng với hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt …).

D. Oxi tác dụng với hầu hết các phi kim (trừ N​2, khí hiếm).

Câu 12: Có các phương pháp điều chế oxi


(1) Nhiệt phân KMnO4 rắn: 2KMnO4 
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 K2MnO4 + MnO2 + O2.


(2) Nhiệt phân KClO3 rắn, có xúc tác: 2KClO3 
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 2KCl + 3O2.


(3) Không khí sau khi đã loại bỏ hết hơi nước, bụi, khí CO2, được hóa lỏng. Sau đó chưng cất 
phân đoạn không khí lỏng thu được oxi.


(4) Điện phân nước (có hòa tan một ít H2SO4 hoặc NaOH để tăng tính dẫn điện của nước), người 
ta thu được khí oxi ở cực dương và khí hiđro ở cực âm.

Các phương pháp để điều chế khí oxi trong công nghiệp là

A. (1), (2).

B. (1), (3).

C. (2), (3).

D. (3), (4).

Câu 13: Trong các cách dưới đây, cách nào được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?
       A. Điện phân H2O.
 B. Nhiệt phân KMnO4 rắn.
       C. Điện phân dung dịch CuSO4.
 D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

Câu 14: Công thức phân tử của ozon là


A. O2.


B. Cl2O.

C. O3.


D. NO.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

A. Ozon là một dạng thù hình của oxi.



B. Khí ozon có màu xanh nhạt, mùi đặc trưng, hóa lỏng ở nhiệt độ -1120C. Khí ozon tan trong nước nhiều hơn khí oxi ở 00C.



C. Ozon có tính oxi hóa rất mạnh và mạnh hơn oxi.



D. Ở điều kiện thường ozon không tác dụng được với bạc.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Oxi có vai trò quyết định với sự sống của người và động vật.



B. Trong đời sống, người ta dùng ozon để sát trùng nước sinh hoạt.



C. Ozon tập trung ở lớp khí quyển cao, cách mặt đất từ 20 – 30km.



D. Tính chất hóa học cơ bản của ozon là tính khử mạnh.

Câu 17: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử ?

A. C + O2 
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 CO2.


B. C2H5OH + 3O2 
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 2CO2 + 3H2O.

C. 2Ag + O3 ( Ag2O + O2.


D. H2SO4 + Ba(OH)2 ( BaSO4 + 2H2O.

Câu 18: Chỉ ra phương trình hoá học đúng, xảy ra ở nhiệt độ thường

       A. 4Ag + O2 → 2Ag2O.
 B. 6Ag + O3 → 3Ag2O.

       C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2.
 D. 4Au + 3O2 → 2Au2O3.
Câu 19: Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon ?

       A. Chữa sâu răng.

B. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.

       C. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

D. Sát trùng nước sinh hoạt.

Câu 20: Để phân biệt khí O2 và O3 có thể dùng

       A. dung dịch HCl.

B. hồ tinh bột.

       C. dung dịch KI có hồ tinh bột.

D. dung dịch NaOH.

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam Al trong khí oxi dư thu được khối lượng nhôm oxit là

A. 10,2 gam.

B. 20,4 gam.

C. 4,3 gam.

D. 5,6 gam.

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn m gam canxi cần 64 gam oxi. Giá trị m là


A. 320.


B. 40.


C. 80.


D. 160.

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 6,4 gam lưu huỳnh cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc). Giá trị của V là

A. 4,48.

B. 6,72.

C. 13,44.

D. 11,2.
Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 16,95 gam hỗn hợp Zn và Mg có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc). Giá trị V là

A. 6,72.

B. 44,8.

C. 13,44.

D. 5,04.
Câu 25: Cho 7,84 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm oxi và clo tác dụng vừa đủ với hỗn hợp chứa 0,1 mol Mg và 0,3 mol Al thu được m gam hỗn hợp chất rắn gồm muối và oxit. Giá trị của m là

A. 35,35.

B. 31,20.      

C. 21,7.

D. 27,55.

Phần II. Tự luận
Câu 1: Viết các phương trình phản ứng điều chế khí oxi: 
a. Trong phòng thí nghiệm từ KMnO4, KClO3.

b. Trong công nghiệp từ H2O.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam một kim loại M hóa trị III cần vừa đủ 3,36 lít khí oxi (đktc). Hãy xác định kim loại M.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi dư thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Hãy xác định thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

